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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số       ngày       tháng       năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Ngành đào tạo:          CƠ KHÍ CHẾ TẠO
2. Thời gian đào tạo:     02 năm
3. Loại hình đào tạo:     Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa : 100 ĐVHT
6. Giới thiệu chương trình: 

- Văn bằng được cấp khi tốt nghiệp: Bằng TCCN chính quy.
- Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Cơ khí chế tạo được thiết kế để đào tạo học sinh Cơ khí chế tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về cơ khí chế tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành về Cơ khí chế tạo, cụ thể như trợ giúp thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí. Chương trình nhấn mạnh việc tích hợp lý thuyết với thực hành về Cơ khí chế tạo. Học sinh cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh và năm cuối các em được nhà trường đưa đi thực tập tốt nghiệp tại các công ty xí nghiệp.
- Sau khi tốt nghiệp, học sinh trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp: Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay công ty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

7. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình học sinh có khả năng:
a. Về kiến thức 
- Trình bày được những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức sản xuất, Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Sức bền vật liệu, Nguyên lý - chi tiết máy, Kỹ thuật điện, Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ khí nén, Công nghệ CNC, Công nghệ CAD/CAM.

    
- Thực hiện được các bước gia công chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

    
- Ứng dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá và thực hiện một số công việc liên quan tới ngành cơ khí chế tạo.

b. Về kỹ năng 
   
- Vận hành được các máy móc thiết bị cơ khí thông dụng.

   
- Thiết kế được các chi tiết máy ở mức độ đơn giản.

   
- Lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết và lắp ráp được nhóm, bộ phận các thiết bị cơ khí.

  
- Triển khai kế hoạch, điều hành một tổ sản xuất.

c. Thái độ nghề nghiệp 
  
- Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Cơ khí chế tạo có  tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

  
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành Cơ khí chế tạo, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


- Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với Tổ quốc, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc và cả cộng đồng vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và của toàn xã hội.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Số tiết (giờ)
	ĐVHT

	1
	Các học phần chung
	480
	30

	2
	Các học phần cơ sở
	405
	27

	3
	Các học phần chuyên môn
	330
	22

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	390
	13

	5
	Thực tập tốt nghiệp 
	360
	8

	                 Cộng (ĐVHT)
	1965
	100


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã

Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHÓA

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	15,5 tuần
	15,5 tuần
	15 tuần
	15   tuần
	61  tuần

	A
	
	PHẦN CHUNG
	30
	480
	
	
	
	
	

	1
	2501111002
	Giáo dục chính trị 
	5
	75
	5
	
	
	
	LLCT

	2
	2501091117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	2
	
	
	
	KHCB

	3
	2501111005
	Pháp luật
	2
	30
	2
	
	
	
	LLCT

	4
	2501061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	4
	
	
	
	CNTT

	5
	2501121112
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	NN

	6
	2501121113
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	NN

	7
	2501012108
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	2
	
	

	8
	2501091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	KHCB

	9
	2501091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	KHCB

	10
	2501132004
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	5
	75
	
	
	
	5
	2 tuần

	B
	
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	70
	1485
	
	
	
	
	

	I
	
	Kieán thöùc cô sôû
	27
	405
	
	
	
	
	

	1
	2501011001
	An toaøn vaø moâi tröôøng coâng nghieäp
	2
	30
	2
	
	
	
	

	2
	2501012002
	Toå chöùc saûn xuaát
	2
	30
	
	
	2
	
	

	3
	2501011014
	Veõ kyõ thuaät
	3
	45
	3
	
	
	
	

	4
	2501011004
	Vaät lieäu cô khí
	2
	30
	
	2
	
	
	

	5
	2501011005
	Cô lyù thuyeát
	3
	45
	3
	
	
	
	

	6
	2501011006
	Söùc beàn vaät lieäu
	3
	45
	
	3
	
	
	

	7
	2501022093
	Kyõ thuaät ñieän
	2
	30
	
	
	2
	
	CN Đ-ĐT

	8
	2501011007
	Dung sai vaø kyõ thuaät ño
	3
	45
	
	3
	
	
	

	9
	2501012008
	AutoCAD
	2
	30
	
	
	2
	
	

	10
	2501012009
	Nguyeân lyù chi tieát maùy
	3
	45
	
	
	3
	
	

	11
	2501012010
	Coâng ngheä khí neùn
	2
	30
	
	
	2
	
	

	II
	
	Kieán thöùc ngaønh
	22
	330
	
	
	
	
	

	1
	2501012100
	Cheá taïo phoâi
	2
	30
	
	
	2
	
	

	2
	2501012108
	Maùy caét kim loaïi
	3
	45
	
	
	3
	
	

	3
	2501011109
	Coâng ngheä cheá taïo maùy 1
	3
	45
	
	3
	
	
	

	4
	2501011110
	Ñoà gaù
	3
	45
	
	3
	
	
	

	5
	2501012104
	Coâng ngheä CNC
	2
	30
	
	
	2
	
	

	6
	2501011111
	Nguyeân lyù caét kim loaïi
	3
	45
	
	3
	
	
	

	7
	2501012106
	Coâng ngheä cheá taïo maùy 2
	3
	45
	
	
	3
	
	

	8
	2501012112
	Coâng ngheä CAD/CAM
	3
	45
	
	
	3
	
	

	III
	
	Thöïc taäp
	13
	390
	
	
	
	
	

	1
	2501011200
	Thöïc taäp Haøn
	2
	60
	
	2
	
	
	

	2
	2501011201
	Thöïc taäp Nguoäi
	2
	60
	2
	
	
	
	

	3
	2501012202
	Thöïc taäp Phay, Baøo, Maøi cô baûn
	2
	60
	
	
	2
	
	

	4
	2501011203
	Thöïc taäp Tieän cô baûn
	2
	60
	
	2
	
	
	

	5
	2501012204
	Thöïc taäp Tiện naâng cao
	3
	90
	
	
	
	3
	5 tuần

	6
	2501012205
	Thöïc taäp CNC
	2
	60
	
	
	
	2
	5 tuần

	IV
	2501012300
	Thöïc taäp toát nghieäp
	8
	360
	
	
	
	8
	8 tuần

	
	
	TOÅNG COÄNG ÑVHT
	100
	1965
	28
	26
	28
	18
	

	
	
	SOÁ TIEÁT LT/TH TRONG TUAÀN
	
	
	23/4

+ 2*
	20/8

+ 2*
	24/4
	0/25
	


8.3.  Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Giáo dục Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp 

- Kiến thức cơ sở

    + Công nghệ khí nén

- Kiến thức chuyên ngành gồm:

    + Đồ gá

    + Công nghệ chế tạo máy

    + Nguyên lý cắt
	Tự luận
	120 phút
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Thực hành
	
	Tùy theo bài tập thực hành, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015




HIỆU TRƯỞNG

5

